TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỶ THUẬT CAO THẮNG
DANH SÁCH CHI KHEN THƯỞNG
Về việc : HỘI THI SÁNG TẠO MÔ HÌNH HỌC CỤ TỰ CHẾ NĂM 2016
( Kèm theo Quyết định khen thưởng số :     1106               / CĐKTCT-KHCN ngày 30/8/2016)      

	GIẢI
	ĐIỆN CN
	ĐIỆN LẠNH
	Ô TÔ
	CƠ KHÍ
	ĐIỆN TỬ
	TIN HỌC
	Cộng

	A
	
	1
	
	2
	5
	
	8

	B
	7
	6
	10
	5
	21
	5
	54

	C
	5
	
	1
	8
	4
	
	18

	Cộng
	12
	7
	11
	15
	30
	5
	80



	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Khoa
	TÊN ĐỀ TÀI
	Số giải
	Số Tiền
(đồng)

	1
	Lưu Chí Đức ,
Trương Nam Trung
	CK
	Máy ép điện thủy lực
	C
	800.000

	2
	Trương Nam Trung 
Lâm Hữu Hạnh
	CK
	Máy ép cơ thủy lực
	C
	800.000

	3
	Trương Nam Trung
	CK
	Bộ đóng bạc đạn
	C
	800.000

	4
	Lưu Chí Đức
Võ Văn Cường
	CK
	Đồ gá khoan lỗ vuông
	C
	800.000

	5
	Lưu Chí Đức 
	CK
	Đồ gá chuốt
	B
	1.400.000

	6
	Nguyễn Phùng Tấn , Nguyễn Quốc Văn , Nguyễn Văn Vũ , Ngô Ngọc Tuyền , Nguyễn Long Phụng
	CK
	Máy phay CNC
	A
	2.000.000

	7
	Lê Thị Kiều Nga
	CK
	Mô hình điều khiển bồn nước
	B
	1.400.000

	8
	Nguyễn Thanh Phước
	CK
	Mô hình thang máy 5 tầng
	B
	1.400.000

	9
	Nguyễn Thanh Phước
	CK
	Mô hình máy in 3D
	B
	1.400.000

	10
	Nguyễn Long Phụng
	CK
	Mô hình máy CNC khắc tia Laser
	A
	2.000.000

	11
	Nguyễn Thanh Phước
	CK
	Máy in 3D - Delta
	B
	1.400.000

	12
	Nguyễn Đức Tài
	CK
	Mô hình đồ gá tiện lắp trực tiếp lên mâm trung gian
	C
	800.000

	13
	Nguyễn Văn Thông
Nguyễn Đức Tài
	CK
	Mô hình đồ gá phay rãnh đuôi én
	C
	800.000

	14
	Đặng Ngọc Lê Văn
	CK
	Mô hình đồ gá khoan 4 lỗ
	C
	800.000

	15
	Đặng Ngọc Lê Văn
Nguyễn Đức Tài
	CK
	Mô hình đồ gá tiện lắp trực tiếp lên trục chính
	C
	800.000

	16
	Nguyễn Ngọc Thạnh
Nguyễn Thới Trung
	CKĐL
	Mô hình Thực tập hệ thống chiếu sáng tín hiệu
	B
	1.400.000

	17
	Nguyễn Thành Tuyên
Nguyễn Thới Trung
	CKĐL
	Mô hình thực tập hệ thống nâng hạ kính
	B
	1.400.000

	18
	Nguyễn Ngọc Thạnh 
Hồ Văn Thu
	CKĐL
	Mô hình hệ thống phanh thủy lực 
	B
	1.400.000

	19
	Vũ Trí Xương 
Văn Ánh Dương
	CKĐL
	Mô hình hộp số tự động TOYOTA 1SZ
	B
	1.400.000

	20
	Nguyễn Hải Trân
Lê Hoàng Phương
	CKĐL
	Mô hình cắt hộp số tự động
	C
	800.000

	21
	Vũ Trí Xương 
Trần Thanh Bình
	CKĐL
	Mô hình Bơm nhiên liệu PE trong động cơ Diesel
	B
	1.400.000

	22
	Trần Minh Tài
Trần Thanh Bình
	CKĐL
	Mô hình cầu chủ động có khóa vi sai
	B
	1.400.000

	23
	Nguyễn Ngọc Thạnh 
Võ Bá Khánh Trình
	CKĐL
	Mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển điều hòa không khí trên ôtô
	B
	1.400.000

	24
	Nguyễn Thành Tuyên 
Võ Bá Khánh Trình
	CKĐL
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí TOYOTA YARIS
	B
	1.400.000

	25
	Nguyễn Thời Trung
Nguyễn Thành Tuyên
	CKĐL
	Mô hình mô phỏng hoạt động hệ thống điều khiển phun xăng – đánh lửa điện tử ôtô
	B
	1.400.000

	26
	Ngô Phi Long
Nguyễn Thời Trng
	CKĐL
	Mô hình hệ thống khởi động và cung cấp điện ôtô
	B
	1.400.000

	27
	Bùi Đông Hải , Đào Quang Hoàng , Nguyễn Hoàng Linh
	ĐCN
	Mô hình điện cho tòa nhà
	B
	1.400.000

	28
	Phan Thanh Tú
Văn Kinh Luân
	ĐCN
	Mô hình báo động trung tâm KS-899
	B
	1.400.000

	29
	Đặng Thanh Tùng
	ĐCN
	Mô hình thực tập kỹ thuật cảm biến nhiệt độ
	C
	800.000

	30
	Phạm Văn Mạng , Đào Quang Hoàng , Nguyễn Tấn Thành
	ĐCN
	Mô hình thực tập trang bị điện
	C
	800.000

	31
	Lê Phong Phú
Nguyễn Văn Hiền
	ĐCN
	Mô hình thiết bị đo vạn năng DPM – 380 chỉ thị số
	C
	800.000

	32
	Phan Đại Nghĩa
	ĐCN
	Mô hình thí nghiệm mạch điện
	C
	800.000

	33
	Đoàn Minh Hải
Cù Minh Phước
	ĐCN
	Mô hình thực tập động cơ bước
	C
	800.000

	34
	Nguyễn Hoàng Duy
	ĐCN
	Mô hình thực tập đấu dây PLC S7 - 1200
	B
	1.400.000

	35
	Nguyễn Thủy Đăng Thanh
Ngô Thị Thanh Bình
	ĐCN
	Mô hình MPS 1 : Mô hình cấp phôi
	B
	1.400.000

	36
	Nguyễn Thủy Đăng Thanh
Ngô Thị Thanh Bình
	ĐCN
	Mô hình MPS 2 : Mô hình nâng hạ phôi
	B
	1.400.000

	37
	Hồ Thanh Vũ
	ĐCN
	Mô hình MPS 5 : Mô hình tay gấp
	B
	1.400.000

	38
	Phạm Văn Thành 
Nguyễn Bảo Quốc
	ĐCN
	Mô hình máy in 3D Delta
	B
	1.400.000

	39
	Lê Quang Huy
Nguyễn Chí Thiện
	ĐL
	Mô hình kho lạnh 2 cấp
	B
	1.400.000

	40
	Lê Quang Huy
Nguyễn Chí Thiện
	ĐL
	Mô hình kho lạnh ghép tầng
	B
	1.400.000

	41
	Lê Đình Trung
	ĐL
	Pin mặt trời cấp nguồn cho tủ lạnh
	B
	1.400.000

	42
	Nguyễn Văn Bắc
Ngô Thị Minh Hiếu 
	ĐL
	Mô hình máy sấy băng tải sử dụng điện trở
	B
	1.400.000

	43
	Nguyễn Văn Bắc
Ngô Thị Minh Hiếu 
	ĐL
	Mô hình máy sản xuất đá viên
	B
	1.400.000

	44
	Nguyễn Hữu Quyền 
Nguyễn Văn Bắc
Nguyễn Ngọc Trí
	ĐL
	Mô hình điều hòa không khí trung tâm đa năng điều khiển tự động băng PLC
	B
	1.400.000

	45
	Lê Quang Huy
Nguyễn Chí Thiện
	ĐL
	Mô hình lắp đặt và vận hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm
	A
	2.000.000

	46
	Nguyễn Vũ Dzũng
Nguyễn Bá Phúc 
Lê Viết Hoàng Nguyên
	TH
	Phần mềm Quản lý cán bộ lớp
	B
	1.400.000

	47
	Nguyễn Vũ Dzũng
Nguyễn Bá Phúc 
Lê Viết Hoàng Nguyên
	TH
	Phần mềm Quản lý chuyên cần của sinh viên
	B
	1.400.000

	48
	Nguyễn Vũ Dzũng
Nguyễn Bá Phúc 
Lê Viết Hoàng Nguyên
	TH
	Phần mềm quản lý rèn luyện đạo đức sinh viên
	B
	1.400.000

	49
	Nguyễn Vũ Dzũng , Nguyễn Bá Phúc , Lê Viết Hoàng Nguyên , Nguyễn Võ Công Khanh , Lữ Cao Tiến .
	TH
	Phần mềm tra cứu thong tin sinh viên
	B
	1.400.000

	50
	Lê Đình Kha , Nguyễn Vũ Dzũng , Nguyễn Bá phúc , Trần Thanh Tuấn , 
	TH
	Phần mềm Quản lý thi đua cho Khoa và P.Tổ chức hành chính
	B
	1.400.000

	51
	Lê Đình Kha , Nguyễn Vũ Dzũng , Dương Trọng Đính , Lê Viết Hoàng Nguyên , Nguyễn Đức Toàn , Trần Quang Khải , Lưu Tuệ Hảo , Trần Trung Nguyên 
	ĐTVT
	Website quản lý bổ sung thông tin nhân sự trực tuyến cho giáo viên /nhân viên toàn trường ( theo mẩu 2C của Bộ Nội vụ )
	A
	2.000.000

	52
	Lê Đình Kha , Nguyễn Vũ Dzũng , Dương Trọng Đính , Lê Viết Hoàng Nguyên , Nguyễn Đức Toàn , Trần Quang Khải , Lưu Tuệ Hảo , Trần Trung Nguyên 
	ĐTVT
	Phần mềm Quản lý nhân sự cho P.Tổ chức  hành chính
	B
	1.400.000

	53
	Lưu Văn Đại
	ĐTVT
	Hệ thống tra cứu thong tin sinh viên Trường CĐKT Cao Thắng qua tin nhắn SMS . 
	B
	1.400.000

	54
	Huỳnh Thanh Hòa
	ĐTVT
	Hệ thống điều khiển nhà thong minh bằng Smartphone
	C
	800.000

	55
	Nguyễn Thiện Thông 
Trần Thanh Trang
	ĐTVT
	Cánh tay Robot 6 bậc
	B
	1.400.000

	56
	Nguyễn Thiện Thông 
Nguyễn Phú Quới
	ĐTVT
	Mạng cảm biến không dây 
	B
	1.400.000

	57
	Nguyễn Ngọc Tùng , Trần Thanh Trang , Nguyễn Phú Quới , Nguyễn Thiện Thông
	ĐTVT
	Màn hình Led chuyên dụng trong truyền thong và sự kiện 
	A
	2.000.000

	58
	Nguyễn Ngọc Tùng , Trần Thanh Trang
	ĐTVT
	Hệ thống Quản lý sinh viên Trường CĐKT Cao Thắng băng công nghệ RFID – Android Smartphone
	B
	1.400.000

	59
	Nguyễn Ngọc Tùng , Trần Thanh Trang
	ĐTVT
	Máy bay điều khiển từ xa bằng song cao tầng ( RF )
	B
	1.400.000

	60
	Thái Ngọc Anh Khôi , Lại Nguyễn Duy , Nguyễn Việt Tiến
	ĐTVT
	Xây dựng hệ thống nhúng tích hợp
	C
	800.000

	61
	Nguyễn Ngọc Tùng , Trần Thanh Trang Lê Đình Kha 
	ĐTVT
	Máy in 3 chiều
	B
	1.400.000

	62
	Nguyễn Thiện Thông 
Nguyễn Phú Quới
	ĐTVT
	Điều khiển và giám sát thiết bị qua SMS
	C
	800.000

	63
	Giảng viên Bộ môn Điện tử công nghiệp
	ĐTCN
	Bộ điều khiển máy tiện CNC T55
	A
	2.000.000

	64
	Huỳnh Xuân Dũng , Trương Quang Trung
	ĐTCN
	20 Kit thực hành Intel Galileo
	A
	2.000.000

	65
	Huỳnh Xuân Dũng
	ĐTCN
	Mini Car
	C
	800.000

	66
	Huỳnh Xuân Dũng
	ĐTCN
	Mô hình máy CNC 3 trục thay dao tự động
	A
	2.000.000

	67
	Huỳnh Xuân Dũng , Trương Quang Trung
	ĐTCN
	Hệ thống Camera giám sát hành lang các phòng thực hành lầu 6
	B
	1.400.000

	68
	Phạm Thành Nhân
	ĐTCN
	Dây chuyền đóng nắp chai tự động
	B
	1.400.000

	69
	Võ Xuân Nam , Trương Quang Trung
	ĐTCN
	Mô hình trộn sơn ứng dụng mạng PROFINET
	B
	1.400.000

	70
	Võ Xuân Nam
	ĐTCN
	Kit thực hành PLC và mạng công nghiệp
	B
	1.400.000

	71
	Nguyễn Thanh Nghĩa
	ĐTCN
	Máy kiểm tra IC số
	B
	1.400.000

	72
	Nguyễn Thanh Nghĩa , Trương Quang Trung
	ĐTCN
	Rotary Parking Sytem
	B
	1.400.000

	73
	Nguyễn Thanh Nghĩa
	ĐTCN
	Hệ thống điều khiển và giám sát nhà xưởng sử dụng Labview
	B
	1.400.000

	74
	Phùng Đức Bảo Châu , Nguyễn Hữu Phước , Đinh Thị Thanh Hoa
	ĐTCN
	Mô hình thực hành kỹ thuật số
	B
	1.400.000

	75
	Phùng Đức Bảo Châu
	ĐTCN
	Mô hình điều khiển hệ thống xử lý nước thải tự động trong công nghiệp
	B
	1.400.000

	76
	Phùng Đức Bảo Châu
	ĐTCN
	Mô hình điều khiển hệ thống máy cắt tự động trong công nghiệp
	B
	1.400.000

	77
	Phạm Văn Mạnh , Đoàn Thanh Tú
	ĐTCN
	Hệ thống điện năng lượng mặt trời
	B
	1.400.000

	78
	Hồ Văn Thới
	ĐTCN
	Máy in 3D
	B
	1.400.000

	79
	Nguyễn Ngọc Tùng , Trương Quang Trung
	ĐTCN
	Cánh tay Robot UARM
	B
	1.400.000

	80
	Huỳnh Xuân Dũng
	ĐTCN
	Mô hình máy khắc Laser
	B
	1.400.000



